


BIỂU PHÍ, LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Thông tư số        /2019/TT-BTC 
ngày     tháng     năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
------------------------------------------------

	Stt
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Mức thu

	1
	Lệ phí đăng ký doanh nghiệp (bao gồm: Cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp)[footnoteRef:1] [1:  Phần in nghiêng đậm là nội dung sửa đổi so với quy định hiện hành tại Thông thư số 215/2016/TT-BTC, Thông tư số 130/2017/TT-BTC.] 

	Đồng/lần
	50.000

	a
	Đăng ký thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
	Đồng/lần
	100.000[footnoteRef:2] [2:  Phần ngạch ngang là nội dung bãi bỏ so với quy định hiện hành tại Thông thư số 215/2016/TT-BTC, Thông tư số 130/2017/TT-BTC.] 


	b
	Cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp
	Đồng/lần
	50.000

	2
	Phí cung cấp thông tin doanh nghiệp
	
	

	a
	Cung cấp thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
	Đồng/bản
	20.000

	b
	Cung cấp thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; Cung cấp báo cáo tài chính các loại doanh nghiệp
	Đồng/bản
	40.000

	c
	Cung cấp báo cáo tổng hợp về doanh nghiệp
	Đồng/báo cáo
	150.000

	d
	Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp
	Đồng/lần
	300.000
100.000

	đ
	Cung cấp thông tin doanh nghiệp theo tài khoản từ 125 bản/tháng trở lên
	Đồng/tháng
	4.500.000


* Ghi chú:
[bookmark: _GoBack]- Phí cung cấp thông tin doanh nghiệp quy định tại mục 2 Biểu phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, chỉ áp dụng đối với trường hợp yêu cầu cơ quan đăng ký kinh doanh cung cấp thông tin doanh nghiệp. 
- Cung cấp báo cáo tổng hợp về đăng ký doanh nghiệp bao gồm: Báo cáo tổng hợp về người thành lập, quản lý doanh nghiệp trong 03 năm; Báo cáo tổng hợp về lịch sử doanh nghiệp trong 03 năm; Báo cáo tổng hợp về thông tin đăng ký doanh nghiệp mới nhất; Báo cáo thống kê về danh sách doanh nghiệp; Báo cáo tổng hợp về tình hình tài chính của doanh nghiệp trong 03 năm; Danh sách 100 doanh nghiệp theo yêu cầu; Các sản phẩm thông tin khác được xây dựng trên cơ sở chiết xuất, tổng hợp dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
- Cung cấp thông tin doanh nghiệp theo tài khoản: Là việc cung cấp thông tin doanh nghiệp cho một tài khoản được đăng ký trước tại Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh thuộc Cục Quản lý đăng ký kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, khai thác và tổng hợp thông tin đăng ký doanh nghiệp với số lượng lớn, trong một thời gian dài./.
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